
TTCK VIỆT NAM 1D YTD
VN-INDEX 1,262.57 -0.38% 11.56%
HNX 227.00 -0.43% -1.30%
VN30 1,331.58 -0.30% 17.67%
UPCOM 92.54 -0.15% 5.66%
GT mua ròng NĐTNN (tỷ) -61.10
Tổng GTGD (tỷ) 13,083.34 -34.12% -30.76%

INTRADAY VNINDEX 13/12/2024 VNINDEX (1Y)

1D YTD THAY ĐỔI GIÁ TẠI CÁC NGÀNH

E1VFVN30 23,310 -0.47% 19.35%
FUEMAV30 16,040 -0.62% 19.26%
FUESSV30 16,580 -0.48% 19.62%
FUESSV50 19,910 -0.30% 17.26%
FUESSVFL 21,450 -0.23% 16.58%
FUEVFVND 33,180 -0.24% 27.47%
FUEVN100 17,820 -0.45% 16.70%

VN30F2412 1,335.0 -0.34%
VN30F2501 1,339.7 -0.32%
VN30F2503 1,338.6 -0.34%
VN30F2506 1,341.0 -0.56%

THỊ TRƯỜNG THẾ GIỚI 1D YTD
Nikkei 225 39,470.44 -0.95% 17.95%
Shanghai 3,391.88 -2.01% 14.50%
Hang Seng 19,971.24 -2.09% 18.96%
Kospi 2,494.46 0.50% -6.57%
BSE Sensex 82,170.71 1.17% 14.30%
STI (Singapore) 3,818.39 0.27% 18.22%
SET (Thái Lan) 1431.67 -0.57% -0.12%
Dầu Brent ($/thùng) 73.81 0.59% -4.17%
Vàng ($/ounce) 2,668.27 -0.85% 28.48%

KINH TẾ VĨ MÔ 1D (bps) YTD (bps)
Lãi suất liên NH 4.08% -44 48
Lãi suất tiết kiệm 12T 4.60% 0 -20
TPCP - 5 năm 2.33% 2 45

TPCP - 10 năm 2.70% 0.3 53

USD/VND 25,477               0.02% 3.95%

EUR/VND 27,356               0.00% -0.07%

CNY/VND 3,560                 -0.08% 2.42%
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BẢN TIN THỊ TRƯỜNG
13/12/2024

Cổ phiếu Trung Quốc dẫn đầu đà giảm tại châu Á khi các cam kết kích thích kinh

tế của Bắc Kinh dường như chưa đáp ứng được kỳ vọng của nhà đầu tư. Trong

khi đó, thị trường Ấn Độ tăng điểm sau khi công bố lạm phát tháng 11 ở mức

5.48%, thấp hơn so với tháng trước.

Tỷ giá USD trong nước tiếp tục tăng trong khoảng từ 6 đến 25 đồng, trong đó

đáng kể nhất là VietinBank với 25 đồng tăng giá mua. Hiện giá mua USD nằm

trong khoảng 25.147 - 25.207 VND/USD, trong đó Techcombank là nhà băng có

giá mua USD cao nhất. Chiều bán USD được ghi nhận ở mức trần cho phép là

25.477 VND/USD tại tất cả ngân hàng.

Ngày thực hiện

VNIndex tiếp tục giảm điểm khi dữ liệu PPI Mỹ nóng hơn so với dự báo. Tài

nguyên cơ bản và hóa chất là những nhóm tiêu cực nhất, trái lại, nhóm dầu khí

và bán lẻ lại bất ngờ tỏa sáng.

ETF & PHÁI SINH

Mã Ngày GDKHQ

17/12/2024 30/12/2024

8/1/2025HPP 16/12/2024 17/12/2024

IDV 16/12/2024

27/12/2025

Ngày ĐKCC

PHR 13/12/2024 16/12/2024

THG 13/12/2024 16/12/2024 8/1/2025

16/1/2025VDP 13/12/2024 16/12/2024

040080002004006008001,000

1.08%

0.98%

0.00%

-0.04%

-0.07%

-0.09%

-0.20%

-0.26%

-0.30%

-0.57%

-0.65%

-0.86%

-1.08%

Dầu khí

Bán lẻ

Hàng & Dịch vụ Công nghiệp

Điện, nước & xăng dầu khí đốt

Thực phẩm và đồ uống

Xây dựng và Vật liệu

Hàng cá nhân & Gia dụng

Bất động sản

Ngân hàng

Công nghệ thông tin

Dịch vụ tài chính

Hóa chất

Tài nguyên Cơ bản

 1,260

 1,265

 1,270

5,000
10,000
15,000
20,000
25,000
30,000
35,000
40,000
45,000
50,000

500

700

900

1,100

1,300

1,500



TIN TỨC CHỌN LỌC  

Đóng cửa 1D 5D KL mua KL bán
VCB 93,100     -0.43% -1.17% 2,454,479        2,324,024        
BID 46,400     -0.43% -0.43% 2,672,832        3,465,470        
CTG 36,350     0.14% 0.28% 8,267,141        9,075,052        
TCB 24,350     0.41% 0.83% 24,023,534     26,673,325      
VPB 19,150     -0.78% -1.03% 15,585,984     16,410,451      
MBB 24,250     -0.21% -0.41% 13,666,955     11,263,624      
HDB 23,700     -0.84% 5.93% 14,047,703     18,479,641      
TPB 16,250     -0.61% 0.00% 11,292,462     14,079,670      
STB 34,000     0.59% 0.59% 14,644,645     16,034,784      
VIB 19,250     0.79% 0.00% 13,552,184     13,041,795      
ACB 25,150     -0.59% -1.95% 11,277,131     10,819,609      
SHB 10,400     -0.95% 0.48% 19,297,691     29,515,275      

SSB 17,350     -0.29% 0.58% 3,118,771        3,805,252        
GAS 68,400     -0.15% -1.16% 1,142,147        774,079            

POW 12,250     -0.41% -1.61% 11,414,467     10,435,229      
PLX 38,700     -1.78% -4.33% 1,970,974        2,007,299        
VIC 40,800     -0.24% -2.51% 4,742,430        4,002,099        

VHM 40,650     -0.25% -2.05% 7,332,555        5,468,626        
VRE 17,350     0.29% -1.98% 9,393,624        7,795,207        
VNM 64,200     -0.62% 0.16% 3,372,177        3,560,368        
MSN 71,100     -1.39% -3.13% 6,656,565        6,229,132        
SAB 57,400     -0.17% -0.52% 1,009,790        1,213,269        
BCM 67,700     0.30% 0.59% 265,633           464,737            
BVH 53,200     0.57% 2.31% 2,584,272        2,872,454        
VJC 102,400  -0.49% -0.39% 853,256           934,425            
FPT 149,500  -0.47% 0.00% 5,665,500        5,670,481        
MWG 61,000     1.67% -0.16% 13,452,748     8,390,076        
GVR 31,400     -0.79% -2.03% 2,726,246        2,908,571        
SSI 25,800     -0.77% -2.09% 21,554,426     20,622,393      
HPG 27,200     -1.09% -1.45% 36,756,661     33,480,774      

PINETREE SECURITIES CORPORATION

HDB: Ngày 12/12, Hội đồng quản trị (HĐQT) Ngân hàng TMCP Phát triển TP HCM 

(HDBank) vừa công bố chương trình họp đại hội đồng đổ đông bất thường dự 

kiến tổ chức vào ngày 8/1/2025. Cụ thể, đại hội sẽ thảo luận và thông qua tờ 

trình về việc miễn nhiệm ông Nguyễn Hữu Đặng, Phó Chủ tịch HĐQT ngân hàng 

theo nguyện vọng cá nhân, hiệu lực từ ngày 12/12.

Nội dung

Thủ tướng phê duyệt Quy hoạch Thủ đô Hà Nội tầm nhìn đến 2050;

IEA dự kiến ​​thị trường dầu mỏ sẽ được cung cấp thoải mái vào năm 2025;

Việt Nam đứng thứ 2 trong số những địa chỉ đầu tư hấp dẫn của doanh nghiệp Nhật Bản;

Chiến tranh thương mại Mỹ-Trung sẽ gây tổn hại nhiều hơn cho nông dân Mỹ.

4 chính sách của ông Trump có thể tác động mạnh nhất đến tăng trưởng kinh tế;

Standard Chartered dự báo NHNN sẽ tăng lãi suất vào quý II/2025;

Top CP có tổng giá trị giao dịch cao nhất (tỷ đồng) Dòng tiền NĐTNN 10 phiên gần nhất (tỷ đồng)

GAS: PV GAS và Công an tỉnh Đồng Nai tổng kết quy chế phối hợp giai đoạn 2017-

2024, đồng thời ký kết quy chế phối hợp giai đoạn tiếp theo.

VIC: Vingroup và Vinachem hợp tác toàn diện, thúc đẩy chuyển đổi xanh.

MSN: Mới đây, MSR có kế hoạch lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc chấp 

thuận bổ nhiệm ông Ashley James McAleese vào vị trí Thành viên HĐQT.

Top tăng 3 phiên có thanh khoản Top giảm 3 phiên có thanh khoản

MWG: MWG vừa thông báo mua lại 431.179 cổ phiếu quỹ, nhằm thu hồi số cổ 

phiếu phát hành theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) của các 

nhân viên đã nghỉ việc. Giao dịch sẽ được thực hiện bằng nguồn vốn tự có của 

công ty, dự kiến thực hiện trong tháng 12/2024. Sau khi hoàn tất, MWG sẽ nắm 

giữ tổng cộng 759.968 cổ phiếu quỹ.
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VIETNAM STOCK MARKET 1D YTD
VN-INDEX 1,262.57 -0.38% 11.56%
HNX 227.00 -0.43% -1.30%
VN30 1,331.58 -0.30% 17.67%
UPCOM 92.54 -0.15% 5.66%
Net Foreign buy (B) -61.10
Total trading value (B) 13,083.34 -34.12% -30.76%

INTRADAY VNINDEX 12/13/2024 VNINDEX (1Y)

1D YTD CHANGE IN PRICE BY SECTOR

E1VFVN30 23,310 -0.47% 19.35%
FUEMAV30 16,040 -0.62% 19.26%
FUESSV30 16,580 -0.48% 19.62%
FUESSV50 19,910 -0.30% 17.26%
FUESSVFL 21,450 -0.23% 16.58%
FUEVFVND 33,180 -0.24% 27.47%
FUEVN100 17,820 -0.45% 16.70%

VN30F2412 1,335.00 -0.34%
VN30F2501 1,339.70 -0.32%
VN30F2503 1,338.60 -0.34%
VN30F2506 1,341.00 -0.56%

GLOBAL MARKET 1D YTD
Nikkei 225 39,470.44 -0.95% 17.95%
Shanghai Component 3,391.88 -2.01% 14.50%
Hang Seng 19,971.24 -2.09% 18.96%
Kospi 2,494.46 0.50% -6.57%
BSE Sensex 82,170.71 1.17% 14.30%
STI (Singapore) 3,818.39 0.27% 18.22%
SET (Thailand) 1,431.67 -0.57% -0.12%
Brent oil ($/barrel) 73.81 0.59% -4.17%
Gold ($/ounce) 2,668.27 -0.85% 28.48%

VIETNAM ECONOMY 1D (bps) YTD (bps)
Vnibor 4.08% -44 48
Deposit interest 12M 4.60% 0 -20
5 year-Gov. Bond 2.33% 2 45

10 year-Gov. Bond 2.70% 0.3 53

USD/VND 25,477           0.02% 3.95%

EUR/VND 27,356           0.00% -0.07%

CNY/VND 3,560              -0.08% 2.42%
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MARKET BRIEF
12/13/2024

VNIndex continued to fall as US PPI data was hotter than expected. Basic resources 

and chemicals were the worst performers, while oil & gas and retail unexpectedly 

shined.

Ticker

ETF & DERIVATIVES

Chinese stocks led the decline in Asia as Beijing's stimulus pledges appeared to fall

short of investors' expectations. Meanwhile, India's markets rose after inflation in

November came in at 5.48%, down from the previous month.

Domestic USD exchange rate continues to increase in the range of 6 to 25 VND, of 

which VietinBank most notably increased the bid price by 25 VND. Currently, the 

USD bid price is in the range of 25,147 - 25,207 VND/USD, of which Techcombank is 

the bank with the highest USD bid price. The USD ask price is recorded at the 

allowed ceiling of 25,477 VND/USD at all banks.
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SELECTED NEWS

Close 1D 5D Buying vol. Selling vol.
VCB 93,100     -0.43% -1.17% 2,454,479        2,324,024        
BID 46,400     -0.43% -0.43% 2,672,832        3,465,470        
CTG 36,350     0.14% 0.28% 8,267,141        9,075,052        
TCB 24,350     0.41% 0.83% 24,023,534     26,673,325      
VPB 19,150     -0.78% -1.03% 15,585,984     16,410,451      
MBB 24,250     -0.21% -0.41% 13,666,955     11,263,624      
HDB 23,700     -0.84% 5.93% 14,047,703     18,479,641      
TPB 16,250     -0.61% 0.00% 11,292,462     14,079,670      
STB 34,000     0.59% 0.59% 14,644,645     16,034,784      
VIB 19,250     0.79% 0.00% 13,552,184     13,041,795      
ACB 25,150     -0.59% -1.95% 11,277,131     10,819,609      
SHB 10,400     -0.95% 0.48% 19,297,691     29,515,275      
SSB 17,350     -0.29% 0.58% 3,118,771        3,805,252        
GAS 68,400     -0.15% -1.16% 1,142,147        774,079            
POW 12,250     -0.41% -1.61% 11,414,467     10,435,229      
PLX 38,700     -1.78% -4.33% 1,970,974        2,007,299        
VIC 40,800     -0.24% -2.51% 4,742,430        4,002,099        
VHM 40,650     -0.25% -2.05% 7,332,555        5,468,626        
VRE 17,350     0.29% -1.98% 9,393,624        7,795,207        
VNM 64,200     -0.62% 0.16% 3,372,177        3,560,368        
MSN 71,100     -1.39% -3.13% 6,656,565        6,229,132        
SAB 57,400     -0.17% -0.52% 1,009,790        1,213,269        
BCM 67,700     0.30% 0.59% 265,633           464,737            
BVH 53,200     0.57% 2.31% 2,584,272        2,872,454        
VJC 102,400  -0.49% -0.39% 853,256           934,425            
FPT 149,500  -0.47% 0.00% 5,665,500        5,670,481        
MWG 61,000     1.67% -0.16% 13,452,748     8,390,076        
GVR 31,400     -0.79% -2.03% 2,726,246        2,908,571        
SSI 25,800     -0.77% -2.09% 21,554,426     20,622,393      
HPG 27,200     -1.09% -1.45% 36,756,661     33,480,774      

PINETREE SECURITIES CORPORATION

Prime Minister approves Hanoi Capital Master Plan with vision to 2050;

Standard Chartered forecasts SBV will raise interest rates in Q2/2025;

Vietnam ranks 2nd among attractive investment destinations for Japanese enterprises;

4 Trump policies that could have the biggest impact on economic growth;

IEA expects oil market to be comfortably supplied by 2025;

US-China trade war will hurt American farmers more.

Content

GAS: PV GAS and Dong Nai Provincial Police summarize the coordination 

regulations for the 2017-2024 period and sign the coordination regulations for 

the next period.

VIC: Vingroup and Vinachem cooperate comprehensively, promoting green 

transformation.

Top highest total traded value stocks (Billion VND) Foreign net flow 10 nearest sessions (Billion VND)

MSN: Recently, MSR plans to seek written shareholder approval for the 

appointment of Mr. Ashley James McAleese as a member of the Board of 

Directors.

MWG: MWG has just announced the repurchase of 431,179 treasury shares, in 

order to recover the ESOP shares of retired employees. The transaction will be 

carried out in December 2024. After completion, MWG will hold a total of 

759,968 treasury shares.

HDB: On December 12, the Board of Directors (BOD) of Ho Chi Minh City 

Development Joint Stock Commercial Bank (HDBank) announced the agenda of 

the extraordinary general meeting of shareholders scheduled to be held on 

January 8, 2025. Specifically, the meeting will discuss and approve the proposal 

to dismiss Mr. Nguyen Huu Dang, Vice Chairman of the bank's Board of Directors 

at his personal request, effective from December 12.
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